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THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ - PHẦN SỬA ĐỔI 

VÀ BỔ SUNG 

Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị - Phần sửa đổi bổ sung bao gồm các chi phí cần 

thiết về vật liệu (phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới, vật tư khác), nhân công và một số 

phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công 

ích đô thị. 

1. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được xác định trên cơ sở: 

- Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

- Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 hướng dẫn xây dựng 

thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 

số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Bộ luật lao động về tiền lương; 

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

- Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố 

Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; 

- Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố 

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị đô thị; 

- Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố 

định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

- Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Hđc trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương; 

-  Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương về việc Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. 
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- Căn cứ Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc Công bố định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương (sửa đổi và bổ sung); 

- Căn cứ Công văn số 846/UBND-KTN ngày 06/3/2018 về việc hệ số điều chỉnh chi 

phí nhân công, máy thi công và chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương. 

- Căn cứ Công văn số 4816/UBND-KTN ngày 10/10/2018 về việc hệ số điều chỉnh 

chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. 

- Tham khảo giá vật tư, vật liệu chuyên ngành phù hợp mặt bằng thị trường tại thời 

điểm xác định đơn giá. 

2. Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị - Phần sửa đổi bổ sung gồm các chi phí sau: 

a) Chi phí vật liệu: 

- Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần cho 

việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị. Chi 

phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu trong quá trình thực hiện công việc. 

- Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương tháng 12/2019 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). 

- Đối với những loại vật liệu chưa có trong thông báo giá thì tạm tính theo mức giá 

tham khảo thị trường tại thời điểm xác định đơn giá. 

- Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế 

giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có 

liên quan có trách nhiệm điều chỉnh hoặc tính toán bù trừ cho phù hợp. 

b) Chi phí nhân công: 

- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo mức lương cơ sở 1.210.000/tháng 

theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ. 

- Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,8 theo Quyết định số 668/QĐ-UBND 

ngày 28/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

- Các khoản phụ cấp đã tính trong đơn giá nhân công gồm: 

+ Phụ cấp lưu động bằng mức 0,2 (điểm III.3 - Phụ lục kèm theo Thông tư số 

17/2019/ TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

+ Tiền ăn giữa ca là 680.000 đồng/tháng (Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH 

ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 

- Hệ số lương theo Phụ lục của Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

+ Công nhân vận hành các loại máy, dịch vụ công ích đô thị: Bảng số 6, Phần I – 

Lao động trực tiếp sản xuất. 

+ Công nhân lái xe: Bảng số 3, Phần II – Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa 

hành, phục vụ. 
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- Chi phí nhân công trong đơn giá chưa bao gồm một số chế độ khác theo quy định 

hiện hành (Bộ Luật lao động năm 2012, Thông tư số 06/2016/TT-BXD, các quy định của 

địa phương…) cho các trường hợp cụ thể như sau: 

+ Trường hợp khối lượng công việc phải làm thêm theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền vào ngày Lễ, Tết, ngày được nghỉ theo quy định thì nhân công được cộng thêm 

300% nhân công công việc đó. 

+ Trường hợp khối lượng công việc phải làm đêm theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền (đối với công việc được tính cho làm ban ngày trong đơn giá) thì nhân công 

được cộng thêm 30% nhân công công việc đó làm ban ngày đối với ngày thường. 

+ Trường hợp khối lượng công việc phải làm thêm ngày Lễ, Tết; ngày được nghỉ 

theo quy định và làm đêm; phần chi phí nhân công, máy thi công tăng thêm được tính toán 

trên cơ sở mức lương cấp bậc không bao gồm phụ cấp lưu động và chế độ tiền ăn giữa ca. 

- Khi lập dự toán dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình dương, chi phí nhân công được 

nhân với hệ số theo quy định tại Công văn số 4816/UBND-KTN ngày 10/10/2018 của 

UBND tỉnh Bình Dương: 

+ Điều chỉnh chi phí nhân công với hệ số: Knc = 1,133. 

3. Chi phí máy thi công: 

- Là chi phí sử dụng các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị 

khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu 

hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí nhân công 

điều khiển và chi phí khác của máy. 

- Giá nhiên liệu, năng lượng T12.2016 (chưa có thuế giá trị gia tăng) sử dụng để 

tính chi phí nhiên liệu là: 

+ Xăng RON 92 : 15.091 đồng/lít 

+ Điêzen 0,05S : 10.909 đồng/lít 

+ Điện  :   1.671 đồng/kWh 

- Khi lập dự toán dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Dương, chi phí máy thi công 

được nhân với hệ số theo quy định tại Công văn số 4816/UBND-KTN ngày 10/10/2018 

của UBND tỉnh Bình Dương: 

+ Điều chỉnh chi phí máy thi công với hệ số: Kmtc = 1,036. 

II. KẾT CẤU BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ - PHẦN SỬA 

ĐỔI BỔ SUNG 

Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị - Phần sửa đổi và bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương được trình bày theo nhóm, loại công tácvà được mã hóa theo quy định tại Quyết 

định số 4013/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc 

công bố định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

(sửa đổi và bổ sung), kết cấu như sau: 

Phần A: Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị - Phần sửa đổi và bổ sung. 

Phần B:  Đơn giá duy trì cây xanh đô thị - Phần sửa đổi và bổ sung. 

+ Chương I: Công tác vườn ươm. 

+ Chương II: Duy trì hồ nước, thảm cỏ, công viên. 

+ Chương III: Trồng mới cây xanh, hoa kiểng thảm cỏ và duy trì cây mới trồng. 
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Phần C:  Đơn giá duy trì vệ sinh đô thị đô thị - Phần sửa đổi và bổ sung. 

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

- Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi 

và bổ sung) là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lập và quản lý chi phí dịch 

vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Chi phí vật liệu, công cụ lao động khác (như dao, kéo, bay, găng tay, thùng chứa, 

cuốc,...) trực tiếp sử dụng cho quá trình thực hiện công việc chưa tính trong đơn giá này. 

Các chi phí này được xác định trong chi phí quản lý chung của dự toán chi phí thực hiện 

công tác dịch vụ công ích đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 

28/12/2017 của Bộ Xây dựng, khi có quy định mới thì áp dụng theo quy định mới.  

- Trường hợp công tác dịch vụ công ích đô thị có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực 

hiện khác với quy định trong bộ đơn giá hoặc những loại dịch vụ công ích đô thị chưa được 

quy định định mức thì các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tiến hành điều chỉnh định 

mức hoặc xác lập định mức mới và gửi các định mức này về Sở Xây dựng để tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố áp dụng. 

- Khi Nhà nước thay đổi các chính sách về tiền lương và máy thi công, Sở Xây dựng 

sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan khảo sát mặt bằng đơn giá nhân công 

Dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc 

công bố các văn bản điều chỉnh theo quy định. 
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PHẦN A 

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ 

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU 

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng) 

 

St

t 
Tên vật tư 

Đơn 

vị 

Đơn giá 

(đồng) 

1 Contactor 3P các loại cái 1.256.000 

2 Gạch ống 8x8x18 cm viên 909 

3 Lưỡi cắt bê tông D356 mm cái 145.000 

4 Tủ điều khiển giao thông tủ 6.000.000 

5 Vữa M50 m³ 685.500 
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BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 

*Hcb: Hệ số bậc lương của công nhân công trình đô thị quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng 

dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước. 

*MLcs: Mức lương cơ sở là 1.210.000/tháng theo quy định tại Nghị định số 

47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ. 

*Hđc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,8 theo Công văn số 668/QĐ-

UBND ngày 28/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

*Phụ cấp lưu động bằng mức 0,2 (điểm III.3 - Phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2019/ 

TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

*Tiền ăn giữa ca là 680.000 đồng/tháng (Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 

14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 

Stt Chức danh công việc 
Bậc 

lương 

Hệ số 

lương 

(Hcb) 

Lương 

cơ bản 

(Lcb)  

(đồng) 

Phụ 

cấp lưu 

động 

(đồng) 

Tiền 

ăn giữa 

ca 

(đồng) 

Đơn giá 

(đồng/công) 

  
Dịch vụ công ích đô thị - Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm) 

1 

Quản lý hệ thống đèn 

chiếu sáng công cộng; 

vận hành các loại máy 

2,7/7 2,21 185.130 16.754 26.154 228.038 

2 -nt- 3/7 2,31 193.507 16.754 26.154 236.415 

3 -nt- 3,5/7 2,51 210.261 16.754 26.154 253.168 

4 -nt- 4/7 2,71 227.015 16.754 26.154 269.922 
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PHỤ LỤC 3 - BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG 

 

Stt 
Loaị máy  

và thiết bi ̣

Số ca 

năm 

Định mức (%) Định mức 

tiêu hao 

nhiên 

liệu, năng 

lượng  

Nhân 

công 

điều 

khiển 

máy 

Nguyên 

giá 

(1000 

VND) 

Chi phí 

khấu 

hao 

(CPKH) 

Chi phí 

sửa chữa 

(CPSC) 

Chi phí 

khác 

(CPK) 

Chi phí 

NL, NL 

(CPNL) 

Chi phí 

tiền 

lương 

(CPTL) 

Giá ca 

máy 

(đồng) 
Khấu 

hao 

Sửa 

chữa 

Chi 

phí 

khác 

 Máy cắt bê tông – công suất: 

1 12 cv 100 20 4,5 5 8 lít xăng 1x4/7 38.500 69.300 17.325 19.250 124.350 253.168 483.313 

 Máy đục bê tông: 

2 18-32 mm 110 20 8,8 4 7 kwh 1x3/7 8.750 15.909 7.000 3.182 12.516 236.415 275.022 

 Xe thang – chiều dài thang:  

3 12 m 260 14 3,7 5 
29 lít 

diezel 

1x1/4 

1x3/4 
1.195.950 579.576 170.193 229.990 332.179 554.923 1.866.861 
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CS1.01.111 ĐÀO HỐ MÓNG TRÊN NỀN ĐƯỜNG NHỰA BÁN THÂM NHẬP BẰNG 

MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG, KÍCH THƯỚC HỐ MÓNG ≥ 0,8m x 0,8m x 1,0m  

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí, kích thước; 

- Làm hàng rào cảnh giới trong quá tình thi công; 

- Cắt mặt nền đường nhựa theo kích thước; 

- Đào hố móng theo đúng kích thước và yêu cầu kỹ thuật; 

- Xúc phế liệu lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển trong phạm vi 10m. 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CS1.01.111 

Đào hố móng trên nền 

đường nhựa bán thâm 

nhập bằng máy kết hợp 

thủ công, kích thước hố 

móng ≥ 0,8m x 0,8m x 

1,0m 

m³ 26.100 228.038 129.665 

 

CS1.01.112 ĐÀO HỐ MÓNG TRÊN NỀN ĐƯỜNG NHỰA BÊ TÔNG ASPHAN 1 

LỚP BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG, KÍCH THƯỚC HỐ MÓNG ≥ 0,8m x 

0,8m x 1,0m  

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CS1.01.112 

Đào hố móng trên nền 

đường nhựa bê tông 

asphan 1 lớp bằng máy 

kết hợp thủ công, kích 

thước hố móng ≥ 0,8m x 

0,8m x 1,0m 

m³ 37.700 273.645 194.498 

 

  



13 

 

CS1.01.113 ĐÀO HỐ MÓNG TRÊN NỀN ĐƯỜNG NHỰA BÊ TÔNG ASPHAN 2 

LỚP BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG, KÍCH THƯỚC HỐ MÓNG ≥ 0,8m x 

0,8m x 1,0m 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CS1.01.113 

Đào hố móng trên nền 

đường nhựa bê tông 

asphan 2 lớp bằng máy kết 

hợp thủ công, kích thước 

hố móng ≥ 0,8m x 0,8m x 

1,0m 

m³ 50.750 342.057 259.330 

 

CS1.01.114 ĐÀO HỐ MÓNG TRÊN NỀN ĐƯỜNG NHỰA BÊ TÔNG ASPHAN 3 

LỚP BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG, KÍCH THƯỚC HỐ MÓNG ≥ 0,8m x 

0,8m x 1,0m 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CS1.01.114 

Đào hố móng trên nền 

đường nhựa bê tông 

asphan 3 lớp bằng máy kết 

hợp thủ công, kích thước 

hố móng ≥ 0,8m x 0,8m x 

1,0m 

m³ 63.800 433.272 324.163 

 

CS1.01.121 ĐÀO RÃNH CÁP, TIẾP ĐỊA TRÊN NỀN ĐƯỜNG NHỰA BÁN THÂM 

NHẬP BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG, KÍCH THƯỚC RÃNH RỘNG ≥ 0,2m, 

SÂU ≥ 0,6m 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CS1.01.12

1 

Đào rãnh cáp, rãnh tiếp địa 

trên nền đường nhựa bán 

thâm nhập bằng máy kết 

hợp thủ công, kích thước 

rãnh rộng ≥ 0,2m, sâu ≥ 

0,6m 

m³ 26.100 182.430 129.665 
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CS1.01.122 ĐÀO RÃNH CÁP, TIẾP ĐỊA TRÊN NỀN ĐƯỜNG NHỰA BÊ TÔNG 

ASPHAN 1 LỚP BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG, KÍCH THƯỚC RÃNH 

RỘNG ≥ 0,2m, SÂU ≥ 0,6m  

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu  Nhân công Máy 

CS1.01.122 

Đào rãnh cáp, rãnh tiếp địa 

trên nền đường nhựa bê tông 

asphan 1 lớp bằng máy kết 

hợp thủ công, kích thước 

rãnh rộng ≥ 0,2m, sâu ≥ 

0,6m 

m³ 37.700 228.038 194.498 

 

CS1.01.123 ĐÀO RÃNH CÁP, TIẾP ĐỊA TRÊN NỀN ĐƯỜNG NHỰA BÊ TÔNG 

ASPHAN 2 LỚP BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG, KÍCH THƯỚC RÃNH 

RỘNG ≥ 0,2m, SÂU ≥ 0,6m 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu 
 Nhân 

công 
Máy 

CS1.01.12

3 

Đào rãnh cáp, rãnh tiếp địa 

trên nền đường nhựa bê 

tông asphan 2 lớp bằng 

máy kết hợp thủ công, kích 

thước rãnh rộng ≥ 0,2m, 

sâu ≥ 0,6m 

m³ 50.750 273.645 259.330 

 

CS1.01.124 ĐÀO RÃNH CÁP, TIẾP ĐỊA TRÊN NỀN ĐƯỜNG NHỰA BÊ TÔNG 

ASPHAN 3 LỚP BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG, KÍCH THƯỚC RÃNH 

RỘNG ≥ 0,2m, SÂU ≥ 0,6m 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CS1.01.124 

Đào rãnh cáp, rãnh tiếp 

địa trên nền đường nhựa 

bê tông asphan 3 lớp 

bằng máy kết hợp thủ 

công, kích thước rãnh 

rộng ≥ 0,2m, sâu ≥ 0,6m 

m³ 63.800 342.057 324.163 

 



15 

 

 

CS1.02.011 ĐẮP ĐẤT HỐ MÓNG, ĐỘ CHẶT YÊU CẦU K=0,85 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí, kích thước. 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu  Nhân công Máy 

CS1.02.011 
Đắp đất hố móng, độ chặt 

yêu cầu k=0,85 
m³  116.299  

 

CS1.02.021 ĐẮP ĐẤT RÃNH CÁP, RÃNH TIẾP ĐỊA ĐỘ CHẶT YÊU CẦU K=0,85 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu  Nhân công Máy 

CS1.02.021 

Đắp đất rãnh cáp, rãnh 

tiếp địa, độ chặt yêu cầu 

k=0,85 

m³  104.897  

  

TH1.01.00 LẮP ĐẶT TỦ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, trang thiết bị bảo hộ, tập kết đến nơi làm việc; 

- Lắp ráp các thiết bị vào tủ, lắp đặt tủ vào vị trí; 

- Cắt điện, đấu nối cáp; 

- Kiểm tra, đóng thử; 

- Thu dọn, vệ sinh hiện trường làm việc. 

Đơn vị tính: đồng/lần thực hiện 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu  Nhân công Máy 

TH1.01.00 
Lắp đặt tủ điều khiển 

giao thông 
cái 6.000.000 1.182.073   
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CS3.04.001 XÂY HỐ GA BẰNG GẠCH ỐNG (8x8x18) CM 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ làm việc; 

- Xây hố ga theo yêu cầu kỹ thuật, kích thước; 

- Hoàn thiện, thu dọn công cụ, dụng cụ. 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CS3.04.001 
Xây hố ga bằng gạch ống 

(8x8x18)cm 
m³ 771.015 506.337  

CS3.04.002 TRÁT HỐ GA  

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ làm việc; 

- Trát hố ga theo yêu cầu kỹ thuật; 

- Hoàn thiện, thu dọn công cụ, dụng cụ. 

Đơn vị tính: đồng/m³ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu  Nhân công Máy 

CS3.04.002 Trát hố ga m³ 11.654 50.634  

CS5.01.000 THÁO DỠ TRỤ ĐIỆN KIM LOẠI Ở CÁC ĐỘ CAO 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị máy - thiết bị thi công, dụng cụ thi công; 

- Sử dụng xe thang, cố định trụ điện cần tháo dỡ; 

- Nhân công tháo bu lông liên kết, hạ trụ bằng xe thang; di chuyển trụ ra vị trí tập kết; 

- Kết thúc công việc thu dọn hiện trường, phương tiện. 

Đơn vị tính: đồng/trụ 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu  Nhân công Máy 

Tháo dỡ trụ đèn kim loại ở các độ cao 

CS5.01.011  h ≤ 8 trụ  86.837 160.550 

CS5.01.012  8 ≤ h ≤ 12 trụ  103.293 190.420 

CS5.01.013 12 ≤ h ≤ 15 trụ  136.458 252.026 

CS5.01.014 15 ≤ h ≤ 18 trụ  162.281 332.301 
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CS5.02.000 THÁO DỠ CẦN ĐÈN Ở ĐỘ CAO ≤ 12M, CHIỀU DÀI CẦN ĐÈN CÁC 

LOẠI 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị máy - thiết bị thi công, dụng cụ thi công; 

- Sử dụng xe thang, nâng công nhân lên tháo cần đèn; 

- Hạ cần đèn; di chuyển cần ra vị trí tập kết; 

- Kết thúc công việc thu dọn hiện trường, phương tiện. 

Đơn vị tính: đồng/cần 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu  Nhân công Máy 

Tháo dỡ cần đèn ở độ cao ≤ 12m, chiều dài cần đèn  

CS5.02.011 ≤ 2,8m cần  21.772 54.139 

CS5.02.012 ≤ 3,2m cần  24.811 61.606 

CS5.02.013 ≤ 3,6m cần  27.849 69.074 

CS5.02.014 ≤ 3,8m cần  31.899 76.541 

CS5.02.015 ≤ 4,0m cần  36.456 85.876 

CS5.02.016 ≤ 4,4m  cần  41.520 97.077 

CS5.02.017 ≤ 6,0m cần  47.596 110.145 

 

CS5.03.000 THAY THẾ CONTACTOR 3P CÁC LOẠI 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị máy - thiết bị thi công, dụng cụ thi công; 

- Cắt nguồn điện, kiểm tra các mối nối điện trước khi tháo; 

- Tháo thay thế contactor; 

- Đóng nguồn điện, kiểm tra, thu dọn, hoàn thành. 

Đơn vị tính: đồng/cái 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CS5.03.011 
Thay thế contactor 3P các 

loại 
cái 1.256.000 36.440  
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PHẦN B 

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ 

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU 

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng) 

Stt Tên vật tư ĐVT 
Giá vật tư 

(Đồng) 

1 Cây giống (Cây hàng rào) cây 400 

2 Cỏ giống m² 20.000 

3 Nước m³ 9.636 

4 Đất trồng cây (đất thịt, đất đen) m³ 150.000 

5 Thuốc trừ sâu 250 ml chai 93.000 

6 Bao bố 60x110 cm cái 50.000 

7 Dây kẽm 1mm kg 20.000 

8 Phân hữu cơ (phân chuồng hoai) kg 1.200 

9 Phân vô cơ kg 16.000 

10 Xăng lít 15.091 

11 Sơn kg 72.500 
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BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 

*Hcb: Hệ số bậc lương của công nhân công trình đô thị quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng 

dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước. 

*MLcs: Mức lương cơ sở là 1.210.000/tháng theo quy định tại Nghị định số 

47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ. 

*Hđc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,8 theo Công văn số 668/QĐ-

UBND ngày 28/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

*Phụ cấp lưu động bằng mức 0,2 (điểm III.3 - Phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2019/ 

TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

*Tiền ăn giữa ca là 680.000 đồng/tháng (Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 

14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 

Stt Chức danh công việc 
Bậc 

lương 

Hệ số 

lương 

(Hcb) 

Lương 

cơ bản 

(Lcb)  

(đồng) 

Phụ 

cấp lưu 

động 

(đồng) 

Tiền 

ăn giữa 

ca 

(đồng) 

Đơn giá 

(đồng/công) 

 I Dịch vụ công ích đô thị - Nhóm I (điều kiện lao động bình thường) 

1 
Công nhân dịch vụ 

công ích 
3,5/7 2,36 197.277 16.754 26.154 240.184 

II 
Dịch vụ công ích đô thị - Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm) 

2 

Vận hành các loại 

máy; Bảo quản, phát 

triển cây 

3,5/7 2,51 210.261 16.754 26.154 253.168 

3 -nt- 4/7 2,71 227.015 16.754 26.154 269.922 

III Công nhân lái xe 

4 

Nhóm II - Xe tải, xe 

cẩu từ 3.5 tấn đến 

dưới 7.5 tấn, xe khách 

từ 20 ghế 

1/4 2,35 196.858 16.754 26.154 239.765 

5 -nt- 3/4 3,25 272.250 16.754 26.154 315.158 
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BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG 

 

Stt 
Loaị máy  

và thiết bi ̣

Số 

ca 

năm 

Định mức (%) 
Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu, 

năng lượng  

Nhân 

công 

điều 

khiển 

máy 

Nguyên 

giá 

(1000 

VND) 

Chi phí 

khấu hao 

(CPKH) 

Chi phí 

sửa chữa 

(CPSC) 

Chi phí 

khác 

(CPK) 

Chi phí 

NL, NL 

(CPNL) 

Chi phí 

tiền 

lương 

(CPTL) 

Giá ca 

máy 

(đồng) 
Khấu 

hao 

Sửa 

chữa 

Chi 

phí 

khác 

 Cần trục ô tô - sức nâng 

1 5 t 220 10 4,7 5 
30 

lít diezel 

1x1/4 

1x3/4 
671.500 274.705 143.457 152.614 343.634 554.923 1.469.332 

 Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất: 

2 3 cv 150 20 5,8 5 
1,6 

lít xăng  
1x4/7 8.600 11.467 3.325 24.870 2.867 269.922 312.451 

 Máy cắt cỏ cầm tay - công suất 

3 3 cv 150 20 5,8 5 
2 

lít xăng 
1x4/7 8.600 11.467 3.325 31.087 2.867 269.922 318.668 

 Ô tô tưới nước - dung tích: 

4 7 - 8 m³ 220 13 4,1 6 
26 

lít diezel 
1x3/4 600.300 319.250 297.816 163.718 289.307 315.158 1.207.816 
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CHƯƠNG I 

CÔNG TÁC VƯỜN ƯƠM 

CV1.08.00 CHĂM SÓC CÂY XANH TRỒNG CHẬU TRONG VƯỜN ƯƠM 

Yêu cầu: Cây có thân thẳng, không cụt ngọn, tàn lá xanh tốt; chậu mặt trên có 

đường kính tối thiểu 60 cm, chiều cao 70 cm, không bị nứt, bể. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Tưới nước 2 lần/ngày trong 8 tháng, làm cỏ, xới đất 4 lần/năm; 

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 6 lần/năm); 

- Tẩy chồi, sửa tán 6 lần/năm; 

- Bón phân hữu cơ, thay đất 2 lần/năm; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.   

Điều kiện áp dụng: 

 Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đồng/100 chậu/năm 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy 

CV1.08.00 
Chăm sóc cây xanh trồng 

chậu trong vườn ươm 

100 

chậu/năm 
2.209.321 4.835.509  
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CV1.10.00 BỨNG BẦU CÂY XANH, CÂY KIỂNG TRỒNG ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG 

VIÊN 

Phân loại cây xanh bóng mát: 

- Cây mới trồng: Cây sau khi trồng từ 90 ngày đến 2 năm. 

- Cây loại I: Cây cao ≤ 6m và có đường kính gốc cây ≤ 20cm. 

- Cây loại II: Cây cao ≤ 12m và có đường kính gốc cây ≤ 50cm. 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Bóc dỡ vỉa hè, phá bê tông (nếu có); 

- Đào rãnh, khoanh gốc cây; cắt tỉa để thu gọn tán lá, cắt tỉa bầu đất và bó bầu cây 

bằng bao bố và dây kẽm; 

- Tưới nước ướt đẫm; 

- Vận chuyển cây lên xuống vận chuyển cây đi trồng; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định; 

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật; 

Điều kiện kỹ thuật: 

- Yêu cầu kỹ thuật bó bầu bằng bao bố, dây kẽm: 

+ Đầu tiên để cố định bầu cây bằng bao bố, sau đó dùng dây kẽm đan theo kiểu mắt 

cáo luồn từ đáy bầu lên trên và cột chặt vào gốc cây tạo liên kết mắt võng vòng chặt chẽ 

tránh vỡ bầu khi vận chuyển đến nơi trồng mới. Sử dụng bao tải bó bầu nếu đất bị tơi rời, 

không kết dính. 

+ Bầu được bó theo hình đai mắt võng theo kích thước: ngang bầu hàng cách hàng từ 

15-20cm, dọc bầu hàng cách hàng 10-20cm. 

- Yêu cầu kỹ thuật đào hố quanh gốc cây: Đào rãnh, khoanh gốc cây có đường kính 

tối thiểu từ 4-5 lần đường kính gốc cây. 

Đơn vị tính: đồng/cây 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy 

 Bứng bầu cây xanh, cây 

kiểng trồng đường phố, 

công viên 

 

   

CV1.10.01 Cây mới trồng 1 cây 104.854 410.715  

CV1.10.02 Cây loại I 1 cây 207.782 473.163 146.933 

CV1.10.03 Cây loại II 1 cây 311.709 679.721 293.866 
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CV1.12.02 NHỔ CỎ DẠI TRONG VƯỜN ƯƠM 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Nhổ cỏ dại 3 lần/năm: nhổ sạch cỏ dại trong khu vực các liếp ươm cây; 

- Gom cỏ đổ vào nơi quy định; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.   

Điều kiện kỹ thuật:  

Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật.                      

Đơn vị tính: đồng/100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy 

CV1.12.02 Nhổ cỏ dại 100 m²  108.083  

 

CV1.12.03 NẠO VÉT MƯƠNG RÃNH THOÁT NƯỚC TRONG VƯỜN ƯƠM 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Nạo vét mương rãnh thoát nước bằng thủ công 2 lần/năm, dọn sạch lòng mương, 

rãnh thoát nước, dẫn nước trong khu vực vườn ươm; 

- Gom bùn, rác và tạp chất nạo vét  đổ vào nơi quy định; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.   

Điều kiện kỹ thuật: 

          Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đồng/100 md/lần 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CV1.12.03 
Nạo vét mương rảnh thoát 

nước vườn ươm 
100 md  240.184  
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CHƯƠNG II 

DUY TRÌ HỒ NƯỚC, THẢM CỎ, CÔNG VIÊN 

CV2.01.01 THAY NƯỚC, VÉT ĐÁY HỒ NƯỚC 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Dùng máy bơm rút 2/3 mực nước hồ, tiến hành cọ rửa thành hồ; 

- Rút hết 1/3 nước còn lại; vét tạp chất lắng đọng dưới đáy hồ, đảm bảo hồ sạch sẽ; 

- Cho nước mới vào hồ, nguồn nước được lấy từ nhà máy; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện 6 lần/năm theo các công đoạn đúng quy trình kỹ thuật. 

- Đảm bảo hồ nước sạch, không có rác và bùn đất lắng đọng. 

Đơn vị tính: đồng/1 m³ nước thay 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CV2.01.01 Thay nước, vét đáy hồ 

nước 

m³ nước 

thay 
9.636 5.063 6.874 

 

CV2.01.03 CÔNG TÁC THAY NƯỚC HÒN NON BỘ 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Rút bỏ 2/3 nước cũ, cọ rửa thành hồ, dùng bàn chải chà những nơi bị đóng rong, rêu 

trên các non bộ và tiểu cảnh; dặm vá phần bị bể; 

- Rút hết 1/3 nước còn lại, vệ sinh hòn non bộ lần 2 và vét tạp chất lắng đọng dưới 

đáy hồ; 

- Thay nước mới; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện 4 lần/năm. 

Đơn vị tính: đồng/1 m³ nước thay 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CV2.01.03 Thay nước hồ non bộ m³ nước 

thay 
9.636 8.355 6.874 
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CV2.02.01 QUÉT RÁC TRONG CÔNG VIÊN 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Quét rác đường dal, vỉa hè, nhặt rác và các tạp chất trên thảm cỏ, gom vào giỏ cần 

xé, bỏ vào thùng rác ven đường hoặc các thùng rác trong công viên, thực hiện 1 lần/ngày; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đồng/1.000 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CV2.02.01 Quét rác trong công viên 1.000 m²  60.046  

 

CV2.02.03 NHỔ CỎ DẠI TRONG CÔNG VIÊN 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Thực hiện theo đúng kỹ thuật: làm cỏ dại bằng liềm, cuốc;  

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

Điều kiện kỹ thuật: 

Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đồng/100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CV2.02.03 
Nhổ cỏ dại đường đi 

trong công viên 
100 m²  108.083  
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CHƯƠNG III 

TRỒNG MỚI CÂY XANH, HOA KIỂNG THẢM CỎ 

VÀ DUY TRÌ CÂY MỚI TRỒNG 

CV3.01.02 TRỒNG MỚI CÂY HÀNG RÀO 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; 

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ; rải đều phân trên mặt đất; vận chuyển cây giống 

vào các hố trồng tại các công trình: trồng cây, tưới nước 2 lần/ngày liên tiếp trong 30 ngày; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

- Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Chăm sóc trong 30 ngày. 

Đơn vị tính: đồng/100 m²/lần 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CV3.01.02 Trồng mới cây hàng rào 100 m² 2.249.080 1.520.365  
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CV3.03.02 DUY TRÌ VÀ CHĂM SÓC BỒN CỎ GỐC CÂY XANH 

Thành phần công việc: 

 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, thực hiện các công tác theo đúng quy 

trình kỹ thuật ; 

- Tưới nước: dùng xe chuyên dụng thể tích 8 m³, có trang bị vòi phun cầm tay hoặc 

các vòi nước được thiết kế trong thảm cỏ tưới ướt đều, nguồn nước là nước máy hoặc nước 

giếng khoan, thực hiện 240 lần/năm, cự ly bình quân 10 km; 

- Nhổ cỏ dại : dùng tay, liềm nhổ dọn thật sạch cỏ dại lẫn trong thảm cỏ, thực hiện  1 

lần/tháng; 

- Phát xén cỏ: Dùng máy cắt cỏ quanh gốc cây, cắt đều cách lề 10 cm, thực hiện 8 

lần/năm; 

- Trồng dặm cỏ: trồng dặm cỏ bằng bụi, chăm sóc đến 04 tuần bảo đảm cỏ phát triển 

tốt. Thực hiện 1 lần/năm x 30% diện tích; 

- Phun thuốc trừ sâu bệnh hại bằng bình xịt có bét phun đều trên thảm cỏ, phun đều 

trên thảm cỏ vào buổi sáng sớm, tránh phun vào lúc trời mưa phải có cảnh báo để tránh 

tình trang nhiễm độc cho người và vật nuôi. Thực hiện 4 lần/năm; 

- Bón phân hữu cơ và vô cơ 2 đợt/năm, mỗi đợt 2 lần (1 lần phân hữu cơ, 1 lần phân 

vô cơ), rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ; 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.  

Điều kiện kỹ thuật: 

Thực hiện các công đoạn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Diện tích bồn cỏ bình quân 3m²/bồn. 

Đơn vị tính: đồng/bồn/năm 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CV3.03.02 
Duy trì và chăm sóc bồn 

cỏ gốc cây xanh 
bồn/năm 68.811 357.726 390.325 
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CX.52300 TƯỚI NƯỚC CÂY BÓNG MÁT BẰNG XE BỒN 8M³ 

Thành phần công việc: 

- Di chuyển xe bồn đến vị trí tưới cây bóng mát; 

- Tiến hành tưới vào hố cây, lượng nước tưới đảm bảo phải đầy hố; 

- Số lần tưới phụ thuộc vào điều kiện khí hậu thời tiết và quy trình chăm sóc cây bóng 

mát; 

- Kết thúc quy trình, xe bồn di chuyển đến vị trí khác tiếp tục công việc. 

Đơn vị tính: đồng/10 cây/lần 

Mã hiệu Loại công tác  Đơn vị Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy 

 Tưới nước cây bóng mát 

bằng xe bồn 8m³ 

    

CX.52311 Hố ≥ 60x60 cm 10 cây/lần 3.469 5.570 26.922 

CX.52312 Hố ≥ 100x100 cm 10 cây/lần 9.636 8.355 39.858 

CV4.01.01 TUẦN TRA BẢO VỆ CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ 

Thành phần công việc: 

- Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra bảo vệ cây xanh đường phố thuộc khu vực 

quản lý; 

- Phát hiện vi phạm chặt phá cây xanh, đổ tạp chất bừa bãi gây ảnh hưởng hoặc chết 

cây xanh,… thông báo cơ quan chức năng đến lập biên bản xử lý đúng như đã quy định. 

Đơn vị tính: đồng/1.000 cây/lần 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CV4.01.01 
Tuần tra bảo vệ cây xanh 

đường phố 
1.000 cây  197.471  
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CX6.01.00 ĐÁNH SỐ THỨ TỰ QUẢN LÝ CÂY XANH 

Thành phần công việc: 

- Khảo sát địa điểm, thời tiết, hiện trạng cây, chuẩn bị vật tư, dụng cụ tập kết đến nơi 

làm việc; 

- Cạo vỏ cây để tạo bề mặt đánh số tại độ cao 1,8m tính từ mặt đất, vỉa hè; 

- Dùng bộ số và cọ hoặc rulô sơn đánh số cây; 

- Cắt xóa phần sơn bị lem, chảy; 

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, tiếp tục di chuyển 

đến vị trí làm việc khác; 

- Thu dọn, rửa và bảo quản dụng cụ, vật liệu sau khi hoàn tất công việc 

Yêu cầu kỹ thuật:  

Các chữ số phải rõ ràng, sắc nét, không bị lem, rửa trôi, đúng chiều cao quy định. 

Đơn vị tính: đồng/10 cây 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

 
Đánh số thứ tự, quản lý 

cây xanh 
    

CX6.01.01 - Kích thước số 5x7 cm 10 cây 3.890 32.425  

CX6.01.02 - Kích thước số 7x10 cm 10 cây 5.038 34.827  
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PHẦN C 

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ VỆ SINH ĐÔ THỊ 

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 

*Hcb: Hệ số bậc lương của công nhân công trình đô thị quy định tại 17/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xác 

định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước. 

*MLcs: Mức lương cơ sở là 1.210.000/tháng theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-

CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ. 

*Hđc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,8 theo Công văn số 668/QĐ-UBND 

ngày 28/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

*Phụ cấp lưu động bằng mức 0,2 (điểm III.3 - Phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2019/ TT-

BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

*Tiền ăn giữa ca là 680.000 đồng/tháng (Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 

14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

Stt Chức danh công việc 
Bậc 

lương 

Hệ số 

lương 

(Hcb) 

Lương 

cơ bản 

(Lcb)  

(đồng) 

Phụ 

cấp lưu 

động 

(đồng) 

Tiền 

ăn giữa 

ca 

(đồng) 

Đơn giá 

(đồng/công) 

 
Dịch vụ công ích đô thị - Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm) 

1 Gom chuyển rác 3,5/7 2,51 210.261 16.754 26.154 253.168 
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DT.BD200 THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ THÙNG RÁC NƠI CÔNG CỘNG 

VẬN CHUYỂN ĐỔ VÀO XE RÁC 

Thành phần công việc: 

- Xe rác di chuyển đến các khu vực công cộng thu gom rác; 

- Công nhân di chuyển đến các địa điểm thùng chứa rác công cộng, mở nắp di chuyển 

thùng rác đến vị trí xe rác, đổ rác vào xe, di chuyển thùng rác về để vào vị trí cũ (đối với 

thùng không cố định); 

- Công nhân di chuyển đến các địa điểm thùng chứa, sử dụng dụng cụ lấy rác từ thùng 

rác đưa vào thùng đựng, khi đấy thùng đựng di chuyển về vị trí xe rác đổ rác vào xe (đối 

với thùng cố định);  

- Di chuyển đến địa điểm công cộng khác thực hiện tiếp công việc. 

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác 

Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu  Nhân công Máy 

DT.BD211 

Thu gom rác sinh hoạt từ 

thùng rác nơi công cộng 

vận chuyển đổ vào xe rác 

1 tấn  425.575  
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